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2. TỰ LUẬN (6 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Tính đa dạng sinh học ở Việt Nam ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng nên việc bảo tồn đa dạng sinh học trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay ở nước ta:
+ Suy giảm số lượng cá thể, loài sinh vật: số lượng cá thể, các loài thực vật, động vật hoang dã suy giảm nghiêm trọng. Một số loài thực vật, động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
+ Suy giảm hệ sinh thái: Các hệ sinh thái rừng nguyên sinh, các hệ sinh thái rừng ngập mặn, các hệ sinh thái biển đứng trước nguy cơ bị tàn phá bởi con người.
+ Suy giảm nguồn gen: suy giảm số lượng cá thể, suy giảm số lượng loài.
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	2
	* Vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam:
- Biển đảo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
- Chất lượng môi trường nước biển có xu hướng giảm do chịu tác động mạnh của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven bờ. Ngoài ra, biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng có tác động xấu tới môi trường biển đảo.
- Để bảo vệ môi trường biển đảo cần kết hợp nhiều giải pháp như: Xây dựng cơ chế chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và cải thiện môi trường biển đảo,...
* Liên hệ: những hành động mà em có thể làm để góp phần bảo vệ môi trường biển đảo:
- Tham gia các hoạt động làm sạch bờ biển, giữ gìn môi trường sinh thái,... nhằm giảm thiểu sự suy thoái, ô nhiễm môi trường biển và trên các đảo.
- Đấu tranh với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảo trái với quy định của pháp luật. Rèn luyện kĩ năng để thích ứng với các thiên tai và sự cố xảy ra trong vùng biển đảo.
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	3
	* Những diễn biến chính chiến sự ở Đà Nẵng 1858.
- Ngày 1/9/1858 quân Pháp, Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) mở đầu xâm lược nước ta.
- Quân dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả quyết liệt. Sau 5 tháng quân Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Quân pháp bước đầu thất bại.
- Dẫn chứng: Quân Pháp mạnh về hải quân, với ưu thế của mình quân Pháp thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, nhưng quân Pháp mất đến 5 tháng mà chỉ chiếm được Sơn Trà (Đà Nẵng), một phần lãnh thổ rất nhỏ của Việt Nam.
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	4
	* Những nội dung chủ yếu hiệp ước Patonot 1884.
- Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam với 3 chế độ: Bắc kì là nửa bảo hộ, Trung kì là bảo hộ, Nam kì là thuộc địa.
- Toàn quyền Đông Dương nắm quyền chỉ huy tất cả các hoạt động : nội trị, ngoại giao, quan lại…
- Đánh giá: Triều đình nhà Nguyễn đã phạm sai lầm lớn khi ký Hiệp định Patonot chấp nhận chế độ bảo hộ của thực dân Pháp ở Việt Nam. Việt Nam từ một quốc gia độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.
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